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QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN
CÁC LÀNG ĐƯỢC BẢO TỒN TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH

ĐÔ THỊ TRUNG TÂM TỈNH BẮC NINH
(DỰ THẢO)

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Sự cần thiết.
Đề tài “Bảo tồn không gian  làng trong đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2030 (sau đây gọi tắt là đề tài)” được phê duyệt đã xác định sự cần thiết và các yêu cầu về Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là đô thị lõi). Theo đó, cần có một quy chế quản lý để đảm bảo các nội dung bảo tồn không gian làng được thực hiện một cách nghiêm ngặt và có hiệu quả theo các quy định pháp luật và yêu cầu của đề tài.
Điều 2. Mục tiêu của việc ban hành quy chế.
Quy chế này cụ thể hóa công tác quản lý quy hoạch, không gian kiến trúc, cảnh quan các làng được bảo tồn theo Quy hoạch chung đô thị lõi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chinh phủ phê duyệt. Đề tài nghiên cứu khoa học Bảo tồn không gian  làng trong đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2030 là cơ sở để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện việc lập QHPK, QHCT, lập BCNCKT, thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, thực hiện xây mới, cải tạo, chỉnh trang tại các làng theo nội dung đề tài và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng.
1. Phạm vi áp dụng.
Quy chế quy định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với các làng theo danh sách các làng cần được bảo tồn không gian làng trong đề tài được duyệt.
2. Đối tượng áp dụng.
Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan các làng trong danh mục bảo tồn có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Những dự án, công trình đã được cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500,  phê duyệt phương án kiến trúc (còn hiệu lực pháp lý) thì được tiếp tục triển khai theo nội dung được chấp thuận nhưng phải thực hiện bổ sung những quy định theo chương 2 của quy chế này; trường hợp có những quy định mâu thuẫn thì báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện để thực hiện theo quy chế này.
Điều 4. Giải thích từ ngữ.
1. Quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng gọi chung là quy hoạch phân khu, viết tắt là QHPK.

2. Quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng gọi chung là quy hoạch chi tiết, viết tắt là QHCT.

3. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới viết tắt là QHXD.NTM.

4. Quy hoạch chung đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh gọi tắt là Quy hoạch chung đô thị lõi.

5. Mật độ xây dựng viết tắt là MĐXD

6. Thiết kế đô thị viết tắt là TKĐT.

7. Đầu tư xây dựng viết tắt là ĐTXD.

8. Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan, viết tắt là Quy chế QL.KGKTCQ.

9. Uỷ ban nhân dân viết tắt là UBND, Hội đồng nhân dân viết tắt là HĐND.

10. Các phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị gọi chung là phòng quản lý xây dựng cấp huyện, viết tắt là phòng QLXD cấp huyện.

11. UBND huyện, thị xã, thành phố gọi chung là UBND cấp huyện.

12. UBND xã, phường, thị trấn gọi chung là UBND cấp xã.

13. Công trình công cộng viết tắt là CTCC

14. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng; công trình di tích văn hóa, lịch sử viết tắt là  CTDT
15. Khu cây xanh, mặt nước viết tắt là khu CXMN
16. Khu cảnh quan tự nhiên viết tắt là khu CQTN
Điều 5. Một số quy định chung.
1. Những không gian, công trình cần được bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị.
Bao gồm những không gian công cộng, công trình công cộng, không gian ở trong và tiếp giáp với làng. Đối với các làng được xác định bảo tồn không gian làng ở mức độ 1, mức độ 2 theo đề tài được duyệt cần xem lại khoảng đệm có kích thước như sau:
- Đối với làng bảo tồn không gian làng mức độ 1: chiều rộng khoảng đệm khoảng 100m.

- Đối với làng bảo tồn không gian làng mức độ 2: chiều rộng khoảng đệm khoảng 50m.

2. Phân khu vực bảo tồn không gian làng theo cấp độ:
Khu vực bảo tồn cấp I: Là khu vực bên trong làng, có ranh giới được xác định đối với từng làng., theo đường chu vi bao quanh làng (có thể là đường giao thông, hàng cây, dãy ao...)
Khu vực bảo tồn cấp II: Là khu vực giáp làng trong phạm vi khoảng cách 50m- 100m tính từ ranh giới Khu vực bảo tồn cấp I. Đây là khu vực vùng đệm của làng cần bảo tồn, phát huy giá trị của làng, thích ứng với các điều kiện mới về kinh tế - xã hội.
3. Đối với các tuyến đường thông suốt qua làng và tuyến đường bao quanh làng.

 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt cắt tối đa có thể đối với các tuyến đường thông suốt qua làng và các tuyến đường bao quanh làng; đối với các tuyến đường làm mới hoàn toàn bên ngoài làng, mặt cắt tối thiểu 14,5m (3,5m+7,5m+3,5m).

Đối với các đường ngõ, ngách: Giữ chiều rộng các ngõ, ngách hiện có, đặc biệt đối với Khu vực cấp I; mở rộng các ngõ, ngách đối với các khu vực có thể mỏ rộng; sử dụng các vật liệu truyền thống, khuyến khích khôi phục các đường ngõ, ngách lát gạch, đá.

Chương II. QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC,
CẢNH QUAN LÀNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Điều 5. Đối với công trình kiến trúc.

1. Đối với công trình di tích lịch sử văn hóa, cây xanh mặt nước.
2. Đối với các công trình công cộng khác.
- Bao gồm công trình thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng, giao thông tĩnh;…
 - Số tầng: từ 1-3 tầng.
- Kiến trúc truyền thống hoặc truyền thống kết hợp với hiện đại, đặc biệt các công trình được xây dựng lên cấp công trình di tích, lịch sử, văn hóa phải phù hợp về không gian kiến trúc, cảnh quan với công trình di tích.

- Diện tích đất cây xanh tối thiểu phải đạt được 20%; trường hợp đặc biệt thì báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.
- Bố trí chỗ để xe trong khuôn viên của công trình và ở các nơi công cộng.
Điều 6. Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1. Quy định về hệ thống giao thông

- Nghiêm cấm lấn chiếm không gian mặt đất, trên mặt đất đối với đường giao thông trong và ngoài làng công trình xây dựng mới cần tạo khoảng lùi nhằm mở rộng không gian ven trục đường giao thông, đồng thời tạo cảnh quan đường làng.

- Cần bố trí nhiều bãi đỗ xe ô tô trong làng, nhất là khu vực công trình công cộng, công trình phục vụ du lịch.

- Quy hoạch các khu nhà ở mới phải bố trí diện tích đỗ xe ô tô.

2. Quy định về hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước thải: Tất cả các công trình công cộng và nhà ở đều phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải và thoát ra hệ thống chung của khu vực; 

- Hệ thống thoát nước mưa: Cải tạo hệ thống kênh, mương, ao hồ hiện có, đồng thời xây dựng mới đảm bảo việc thoát nước; nghiêm cấm việc lấp ao, hồ, mặt nước có tác dụng tiêu nước cho khu vực dân cư; khuyến khích sử dụng kết hợp phương pháp thoát nước tự thấm vào đất một phần bằng cách hạn chế ngăn nước mưa tự chảy ra vườn, khu đất trống, ruộng, bãi…

UBND cấp xã xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và sử lý nước thải cho từng làng.

3. Quy định về mạng lưới cấp nước sạch.

- 100% các hộ dân phải được cấp nước máy sạch.
- Khuyến khích bảo tồn các giếng nước cổ phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt của nhân dân (không dùng cho ăn uống)
4. Quy định về chiếu sáng công cộng

- Tất cả các trục đường chính và công trình công cộng của làng cần phải được tổ chức chiếu sáng.

- Khuyến khích chiếu sáng trang trí công trình công cộng, các công trình dịch vụ, không dùng ánh sáng nhiều màu sắc lòe loẹt.

5. Vệ sinh môi trường.
- Cần di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực làng; bố trí hệ thống thu gom rác thải đảm bảo thu gom, vận chuyển 100% rác thải; UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng làng. 
- Quá trình xây dựng, cải tạo các công trình trong làng, các chủ đầu tư phải có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

- Cần được tổ chức quyét dọn thường xuyên, đường làng, ngõ xóm và công trình công cộng. Khuyến khích, đảm bảo vệ sinh môi trường trong các hộ gia đình nhằm đảm bảo làng được bảo tồn luôn sạch đẹp, văn minh.
Chương III. QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC

CẢNH QUAN LÀNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Điều 7. Đối với nhà ở thông thường
1. Đối với khu nhà ở cũ

- Cần bảo tồn, tôn tạo theo nguyên gốc các ngôi nhà cổ; giữ gìn, tôn tạo các ngôi nhà cũ được xây dựng theo kiến trúc truyền thống; cần giữ gìn, tôn tạo cả khuôn viên, CXMN, cảnh quan, cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ., nếu bị hư hại cần phả được khôi phục theo kiến trúc truyền thống.
- Nhà ở xây dựng mới trong khu ở cũ chiều cao nhà tối đa 3 tầng đối với làng bảo tồn không gian làng mức độ 1 và 2, tối đa 5 tầng đối với làng bảo tồn không gian mức độ 3, nhà có kiến trúc truyền thống hoặc truyền thống kết hợp hiện đại; có sân vườn, kết hợp không gian, kiến trúc, cảnh quan của làng; Khuyến khích xây dựng nhỏ hơn 3 tầng.
- Không khuyến khích chia tách lô đất thành các lô nhỏ.  
- Bảo tồn cây di sản, cây cổ thụ; khuyến khích trồng nhiều cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả mang tính đặc trưng của làng quê, tiêu biểu như rặng tre, rặng nhãn, cây đa; 
2. Đối với khu nhà ở mới

- Khu ở mới trong phạm vi ranh giới làng cần xây dựng theo kiến trúc truyền thống, có sân vườn, chiều cao nhà ở riêng lẻ tối đa 4 tầng đối với làng bảo tồn không gian làng mức độ 1 và 2; Tối đa 5 tầng đối với làng bảo tồn không gian làng mức độ 3, khuyến khích nhỏ hơn 3 tầng.

- Khu nhà ở mới giáp ranh với làng: Xây dựng nhà ở theo kiến trúc truyền thống, có thể kết hợp hài hòa với kiến trúc hiện đại, khuyến khích theo kiến trúc truyền thống; chiều cao nhà tối đa 4 tầng, khuyến khích chiều cao nhỏ hơn 4 tầng, nhà có sân, vườn đối với làng bảo tồn không gian làng mức độ 1; Tối đa 5 tầng, khuyến khích chiều cao nhỏ hơn 5 tầng đối với làng bảo tồn không gian làng mức độ 2; Khuyến khích chiều cao nhỏ hơn 5 tầng đối với các làng bảo tồn không gian làng ở mức độ 3.
- Không gian, kiến trúc, cảnh quan phải phù hợp, hài hòa với không gian, kiến trúc cảnh quan của làng; tăng cường diện tích CXMN, công trình công cộng.

- Sử dụng vật liệu hoàn thiện: Mái dốc lợp ngói đất nung mũi hài hoặc ngói móc màu đỏ; Sử dụng các loại vật liệu hiện đại kết hợp các loại vật liệu truyền thống.

- Khuyến khích không xây dựng tường rào mặt quay ra đường. Sử dụng các vật liệu đặc trưng của làng để xây dựng tường rào như đá, đất trình, gạch, tường rào cây xanh; khuyến khích tăng diện tích sân, vườn, chỗ để xe, bảo tồn làng di sản, cây cổ thụ trong vườn.
- Bảo tồn lưu giữ các công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt truyền thống, các vật dụng ghi dấu ấn các thời kỳ lịch sử của dân tộc.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu ở mới được kết nối, hỗ trợ phục vụ khu ở cũ, đường giao thông thiết kế theo các trục đường đô thị; khuyến khích mô phỏng các tuyến đường theo truyền thống.

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Phân công trách nhiệm

1. Cấp tỉnh.
- Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai thực hiện quy chế này; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, hàng năm về tình hình thực hiện quy chế và tình hình thực hiện đề tài “Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm Bắc Ninh” được phê duyệt.
- Các Sở, Ban, ngành liên quan phối hợp thực hiện quy chế và tình hình thực hiện đề tài “Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm Bắc Ninh” được phê duyệt.
2. UBND cấp huyện.
Tổ chức triển khai quy chế và đề tài “Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm Bắc Ninh” trong phạm vi do mình quản lý; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng về tình hình thực hiện quy chế và đề tài đã được phê duyệt.
Xây dựng giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đề tài “Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm Bắc Ninh”, đặc biệt là việc tổ chức khai thác du lịch.
Có trách nhiệm phối hợp với các địa phương trong công tác thực hiện quy chế và đề tài “Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm Bắc Ninh”, xử lý việc vi phạm quy chế theo thẩm quyền.
3. UBND cấp xã.
Trực tiếp tổ chức thực hiện quy chế và đề tài “Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm Bắc Ninh”; định kỳ hàng năm báo cáo UBND cấp huyện về tình hình thực hiện quy chế và đề tài.
Động viên, khuyến khích nhân dân thực hiện quy chế và đề tài “Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm Bắc Ninh”; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và xử lý nghiêm minh việc vi phạm quy chế này.

 Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật.
Hàng năm cần bình xét các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt quy chế và đề tài “Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm Bắc Ninh”, đặc biệt là các sáng kiến trong việc đưa ra các giải pháp và việc làm cụ thể về bảo tồn không gian làng trong đô thị để khen thưởng.

Trường hợp vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và các quy định pháp luật liên quan phải được xử lý nghiêm minh.

Điều 10. Điều khoản thi hành.
Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí quyết định ban hành.
Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm túc quy chế này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề chưa rõ hoặc khó khăn vướng mắc, có vấn đề chưa hợp lý cần thay đổi, bổ sung cần phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.
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